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(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 - Những lợi ích về mặt sức khỏe:  

+ Việc cấp nước và vệ sinh được cải thiện sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ ốm 

đau và tử vong của trẻ em, tăng tuổi thọ của người già. Hơn nữa còn làm 

giảm những tai họa, nguy cơ lây lan các bệnh liên quan tới nước, mang lại 

nhiều lợi ích to lớn cho từng thành viên và toàn thể cộng đồng xã hội 

+ Tiết kiệm thuốc men để điều trị chữa bệnh, bao gồm cả việc giảm 

chi phí cho thầy thuốc chữa bệnh. 

+ Ngày công làm việc và thu nhập được bảo đảm do không phải nghỉ 

ốm cũng như các vấn đề liên quan đến trách nhiệm phải chăm sóc 

của những người trong gia đình. 

+ Tiết kiệm được kinh phí đi lại và thời gian cần để phục vụ, chăm 

sóc tốt cho sức khỏe. 

+Tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho các hộ gia đình. 
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- Những lợi ích về xã hội:  

Việc dễ dàng có nước sạch, an toàn, có các phương tiện và công trình 

vệ sinh sạch sẽ, sẽ góp phần cải thiện điều kiện gia đình và xã hội. Người 

phụ nữ được giải phóng, không phải lo lắng cho việc cấp nước và vệ sinh. 

Khi đó họ có nhiều thời gian hơn để dành cho việc sản xuất, tăng thu 

nhập gia đỉnh, chăm sóc con cái, chăm lo công việc gia đình... Ngoài ra 

họ sẽ có thời gian tham gia công tác xã hội, các chương trình bồi dưỡng, 

đào tạo, giáo dục, nâng cao kiến thức cho bản thân và con cái. Trẻ em, 

thay vì phải dành thời gian đi lấy nước thì sẽ có thời gian cho học tập, 

sinh hoạt tập thể... 
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Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

2 - Cho tới thời điểm hiện nay, ở nông thôn Việt Nam không phải là quá 

thiếu các kiến thức phổ cập cho người dân để hiểu biết các khái niệm về 

vệ sinh và sự nhiễm bẩn, về nguồn gốc bệnh tật có liên quan đến yếu tố ô 

nhiễm môi trường.  

- Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống những gì đang tồn tại (trong cả lĩnh 

vực sử dụng nước sạch hay vệ sinh môi trường) còn mang nặng các tác 

động, ảnh hưỏng của tập quán, thói quen... còn phụ thuộc quá nhiều vào 

điều kiện, hoàn cảnh kinh tế. 

- Những vấn đề đang tồn tại, cần được quan tâm giải quyết trong lĩnh vực 

vệ sinh của vùng nông thôn hiện nay, đó là: 

+ Nhà vệ sinh và xử lý phân ở các khu dân cư. 

+ Chuồng trại chăn nuôi (trâu, bò, lợn...) của các hộ gia đình. 

+ Thoát nước tại các đô thị nhỏ (thị trấn, thị tứ...). 

+ Thu gom, phân loại và xử lý rác thải. 
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Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 * Mô hình 1: Cộng đồng dân cư trong thôn hay tổ đội, hợp tác xã ở từng 

thôn tự tổ chức thành đơn vị quản lý hệ thống cấp nước. Theo mô hình 

này, UBND xã hay thôn cử ra một Ban Cấp nước và Vệ sinh Môi trường 

để quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước. Các tổ chức như Hội 

Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ,...có thế tham gia vào Ban này. 

- Đối với cấp xã hay Thị trấn: là cấp hành chính chính thức thấp 

nhất do Uỷ ban Nhân dân làm đại diện sẽ phối hợp với người sử 

dụng, nhóm người sử dụng, các tổ chức quần chúng (nhất là Hội Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh) và các ngân hàng để thực hiện phần lớn 

chức năng hỗ trợ của Nhà nước đối vớ CNVSNT. Điểu quan trọng 

nhất là Ủy ban Nhân dân xã hiểu và chấp nhận vai trò của mình là 

người điều phối và tư vấn cho người sử dụng. 

 - Đối với cấp thôn xóm: thôn xóm là cầu nối quan trọng giữa uỷ 

ban Nhân dân xã và người sử dụng. Nơi nào mà người sử dụng quan 
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tâm đến hệ thống cấp nước tập trung thì thôn xóm sẽ là một đơn vị 

quản lý vận hành, bảo dưỡng hệ thống này. 

* Mô hình 2: Tư nhân hay một công ty cấp nước chuyên ngành đứng ra 

bao thầu dự án cấp nước. 

Đối với một dự án cấp nước nông thôn ở giai đoạn thi công xây lắp 

phải thực hiện việc đấu thầu theo quy định. Ban Cấp nước và Vệ sinh môi 

trường cùng với Trung tâm Cấp nước và Vệ sinh nông thôn của tỉnh sẽ 

đánh giá thầu dựa trên tài liệu mà những nhà thầu nộp lên, các tiêu chuẩn 

thiết kế sơ bộ và các quy định của Chính phủ đã được áp dụng để cấp trên 

phê duyệt. Kết quả đánh giá thầu phải được thông báo công khai ở cấp 

tỉnh, cấp huyện và xuống từng xã, thôn bản. 

* Trong hai mô hình nêu trên thì mô hình 2 là mô hình được áp dụng phổ 

biến nhất và hoạt động hiệu quả nhất đối với lĩnh vực cấp nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn ở nước ta hiện nay. 
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Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 


